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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 1647/QĐ-BGTVT ngày 02/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 (lần 3) trong đó giao Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và trình Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24). Trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty ĐSVN, Cục ĐSVN báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Thông tư số 24 như sau:
1. Tình hình chung
Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018, của Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có nhữngkhó khăn, vướng mắc  trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể là:
1.1 Từ trước đến nay, Tổng công ty chưa tổng hợp chi phí theo từng tuyến đường sắt, chưa xây dựng  được các định mức kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến việc xác định giá điều hành giao thông vận tải (việc này cần phải có thời gian xây dựng trong nhiều năm) mà chỉ tổng hợp chi phí cho toàn  mạng lưới đường sắt sau đó áp dụng hệ số quy đổi với từng loại tàu để tính giá điều hành giao thông vận tải đường sắt. Do vậy, việc xác định chi phí đối với từng tuyến đường là chưa thực hiện.
Mặt khác, Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT quy định: 
‘2. Thẩm quyền định giá: Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa trên từng tuyến đường sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính” .
Việc quy định giá tối đa trên từng tuyến đường  dễ gây ra hiểu nhầm là quy định giá tối đa đối với loại tàu có giá cao nhất của tuyến đường trong khi trên tuyến đường sắt đó sẽ có nhiều loại tàu  cấp độ khác nhau, chạy tàu ở các khung giờ khác nhau vì vậy: mục tiêu quản lý là chống độc quyền, chống phân biệt đối xử  là chưa phù hợp.
1.2. Những tuyến có mật độ chạy tàu thấp sẽ có giá điều hành GTVT rất cao và ngược lại điều này dẫn đến không điều tiết được chi phí giữa các tuyến đường sắt
Theo tính toán giá sơ bộ mà tổng công ty ĐSVN đã báo cáo: tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh là tuyến có mật độ chạy tàu và khối lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng lớn nhất (chiếm tỷ lệ 84,8% sản lượng trên toàn mạng) có giá thành tính trên một đơn vị sản phẩm đoàn tàu – km là thấp nhất. Ngược lại, các tuyến có mật độ chạy tàu thấp, tương ứng với sản lượng dịch vụ cung ứng trên toàn tuyến thấp sẽ có giá thành tính trên một đơn vị sản phẩm rất cao. Nếu không có phương án điều tiết chi phí giữa các tuyến với nhau thì sẽ có nguy cơ đối với những tuyến khó khăn, mật độ chạy tàu ít, giá điều hành giao thông vận tải cao dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh vận tải không khai thác vận tải được.
Để các văn bản QPPL khi xây dựng đi vào cuộc sống và tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả do vậy việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24 là cần thiết. 
2. Công tác triển khai Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018, của Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải
Ngày 07/5/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 24. Sau khi được ban hành và có hiệu lực thi hành, đến nay, Thông tư số 24 đã phần nào đáp ứng được các nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải. Qua 05 tháng triển khai thực hiện, Thông tư đã có những tác động nhất định đối với doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định của Thông tư số 01 đã phát sinh một số bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với  các quy định của pháp luật và thực tiễn hiện nay, đó là:
(1) Chưa quy định  cụ thể giá tối đa điều hành giao thông vận tải đối với từng loại tàu khách, tàu hàng trên từng tuyến đường;
(2) Chưa xét đến giá trị lợi thế thương mại của từng tuyến đường.
Để phù hợp với thực tiễn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp vận tải kinh doanh, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc đưa ra những chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24là hết sức cần thiết.
3. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng Thông tư 
- Làm rõ thêm việc xác định giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải là áp dụng đối với từng loại tàu khách, tàu hàng cụ thể;
- Thống nhất về phương án xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đối với từng loại tàu trên từng tuyến đường;
- Có cơ chế chính sách nhằm kiểm soát các chi phí hợp lý đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều hành giao thông vận tải;
- Tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc chủ động điều tiết chi phí trên toàn mạng lưới đường sắt qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chống độc quyền trong hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt.
4. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết
Việc tính toán định giá tối đa điều hành giao thông vận tải trên cơ sở xác định chi phí áp dụng cho toàn mạng lưới đường sắt tuân thủ theo Luật giá và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo điều tiết trên toàn mạng lưới đường sắt và đảm bảo nguyên tắc nhà nước không phải can thiệp điều tiết.
Số liệu tính toán căn cứ vào số liệu 03 năm gần nhất (2016, 2017 và 2018) để làm cơ sở tính toán cho năm 2019.
5. Kiến nghị, đề xuất
Triển khai thực hiện Luật Đường sắt số 06/2017/QH14, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cần phải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24 là hết sức cần thiết. Thông tư này sẽ giải quyết được những bất cập phát sinh đã nêu tại mục 2, đồng thời phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý nhà nước về đường sắt; có phân công, phân cấp nhằm giảm bớt quy trình, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nâng tầm trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai, quản lý giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải. 
Trên đây là báo cáo thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt, Cục ĐSVN kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.
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